
PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU 

HỎI VÀ ĐÁP ÁN SỬ DỤNG TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

Từ ngạch Kiểm dịch viên động vật lên ngạch kiểm dịch viên chính động vật 

(Kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐTNN ngày 05/12/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức) 

 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

2. Luật Thú y năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch năm 2017). 

3. Luật Chăn nuôi năm 2018. 

4. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

5. Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP  ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

6. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. 

7. Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

8. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn. 

9. Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông 

tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

10. Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

11. Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

12. Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật. 

13. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm 

tra vệ sinh thú y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-35-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thu-y-297610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-25-2016-tt-bnnptnt-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-tren-can-kiem-dich-dong-vat-2016-317657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-35-2018-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-25-2016-tt-bnnptnt-ve-kiem-dich-dong-vat-406892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-25-2016-tt-bnnptnt-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-tren-can-kiem-dich-dong-vat-2016-317657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-20-2017-tt-bnnptnt-huong-dan-nghi-dinh-39-2017-nd-cp-ve-quan-ly-thuc-an-chan-nuoi-367828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-09-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-tren-can-527922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-24-2022-TT-BNNPTNT-co-so-vung-an-toan-dich-benh-dong-vat-549293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-24-2022-TT-BNNPTNT-co-so-vung-an-toan-dich-benh-dong-vat-549293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-24-2022-TT-BNNPTNT-co-so-vung-an-toan-dich-benh-dong-vat-549293.aspx


14. Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ 

và kiểm tra vệ sinh thú y. 

15. Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản. 

16. Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT  ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản. 

17. Thông tư số 19/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn 

nuôi tại Việt Nam. 

18. Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất 

thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. 

19. Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi. 

20. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và 

tương đương ban hành kèm theo Quyết định số 3304/QĐ-HCQG ngày 

15/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-09-2016-tt-bnnptnt-kiem-soat-giet-mo-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-315315.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-26-2016-tt-bnnptnt-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-thuy-san-317658.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-26-2016-tt-bnnptnt-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-thuy-san-317658.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
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